Mẫu biểu số 2
(Áp dụng cho bộ, cơ quan trung ương là chủ chương trình mục tiêu quốc gia)
	TÊN CƠ QUAN THỰC HIỆN
	BIỂU SỐ 2



PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ, GIAO KẾ HOẠCH VỐN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ….(*) GIAI ĐOẠN 5 NĂM
Đơn vị tính: triệu đồng
	STT
	CÁC ĐƠN VỊ
	TỔNG CỘNG GIAI ĐOẠN 5 NĂM
	NĂM.... (NĂM THỨ NHẤT CỦA GIAI ĐOẠN)
	… (**)

	
	
	TỔNG CỘNG CHƯƠNG TRÌNH
	DỰ ÁN THÀNH PHẦN SỐ 1
	… (**)
	TỔNG CỘNG CHƯƠNG TRÌNH
	DỰ ÁN THÀNH PHẦN SỐ 1
	... (**)
	

	
	
	
	TỔNG CỘNG
	Trong đó
	
	
	TỔNG CỘNG
	Trong đó
	
	

	
	
	
	
	NỘI DUNG 1
	… (**)
	
	
	
	NỘI DUNG I
	… (**)
	
	

	
	
	TỔNG
	ĐTPT
	SN
	TỔNG
	ĐTPT
	SN
	TỔNG
	ĐTPT
	SN
	
	
	TỔNG
	ĐTPT
	SN
	TỔNG
	ĐTPT
	SN
	TỔNG
	ĐTPT
	SN
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tên Bộ, cơ quan trung ương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tên tỉnh/thành phố
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:
- (*) tên cụ thể của Chương trình mục tiêu quốc gia
- (**) phân chia tương tự như dự án thành phần số 1 hoặc nội dung
